
STT HO TEN MADINHDANH GIOITINH DANTOC PHONGTHI CATHI

1 Võ Thị Thúy An 095306009764 Nữ Kinh B102 1

2 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 079306006498 Nữ Kinh B102 1

3 Phan Thị Vân Anh 051306000148 Nữ Kinh B102 1

4 Trần Thị Diễm 052306014057 Nữ Kinh B102 1

5 Lê Thị Thanh Diệu 060305002962 Nữ Kinh B102 1

6 Vũ Tùng Dương 066205013951 Nam Kinh B102 1

7 Dương Quốc Hải 038204002490 Nam Kinh B102 1

8 Dương Gia Hân 079306012345 Nữ Kinh B102 1

9 Lê Khánh Hoà 079199003716 Nữ Kinh B102 1

10 Nguyễn Huy Hoàng 044206000058 Nam Kinh B102 1

11 Nguyễn Đan Hùng 068203011348 Nam Kinh B102 1

12 Nguyễn Thị Mỹ Hường 087304001982 Nữ Kinh B102 1

13 Lê Thị Thu Huyền 083306011353 Nữ Kinh B102 1

14 Nguyễn Minh Khoa 082205006689 Nam Kinh B102 1

15 Mai Đăng Khoa 083206006957 Nam Kinh B102 1

16 Ngô Huỳnh Minh Khoa 060206000505 Nam Kinh B102 1

17 Nguyễn Thị Trúc Ly 086306003319 Nữ Kinh B102 1

18 Nguyễn Hương Trà My 052304008517 Nữ Kinh B102 1

19 Lê Thị Thảo Nguyên 083305012698 Nữ Kinh B103 1

20 Huỳnh Thị Quý Nhi 070306008552 Nữ Kinh B103 1

21 Nguyễn Đỗ Yến Nhi 068306000526 Nữ Kinh B103 1

22 Lý Trần Lập Phi 075205008378 Nam Hoa B103 1

23 Đổng Kim Qui 094203011959 Nam Kinh B103 1

24 Nguyễn Thị Quyên 036306006521 Nữ Kinh B103 1

25 Lý Mỹ San 079306031204 Nữ Hoa B103 1

26 Huỳnh Phúc Thành 080205002859 Nam Kinh B103 1

27 Nguyễn Anh Thư 084305001340 Nữ Kinh B103 1

28 Phạm Thị Huyền Thương 062306006728 Nữ Kinh B103 1

29 Phan Nguyễn Minh Trí 079205043583 Nam Kinh B103 1

30 Hồ Ngọc Thanh Tuyền 060306013224 Nữ Kinh B103 1

31 Châu Hùng Việt 084206001287 Nam Kinh B103 1

32 Lương Thế Việt 064204014498 Nam Kinh B103 1

33 Nguyễn Quang Vinh 035205005632 Nam Kinh B103 1

34 Lê Văn Vũ 051206004540 Nam Kinh B103 1

35 Phạm Ngọc Tường Vy 079306010175 Nữ Kinh B103 1

36 Mạch Khánh Xuân 079306020770 Nữ Hoa B103 1
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